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A. QUY HOẠCH CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
XÂY DỰNG

I GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
1 Xây dựng mới

1.1 Hồ Khe Mướp Huyện Gio Linh
1.2 Hồ Mè Tré Huyện Vĩnh Linh
1.3 Đập Bến Than Huyện Vĩnh Linh
1.4 Hồ Ái Tử 2 Huyện Triệu Phong
1.5 TB Vĩnh Phước 2 Huyện Triệu Phong
1.6 Hồ Nhùng Huyện Hải Lăng
1.7 Hồ 49 Thành phố Đông Hà
1.8 TB Vĩnh Phước 1 Thành phố Đông Hà
1.9 Đập Khe Chùa Huyện Cam Lộ
1.10 Hồ Sa Mưu Huyện Cam Lộ
1.11 Hồ A Trùm Huyện Hướng Hóa
1.12 Hồ Khe Duyên Huyện Đakrông

2 Nâng cấp, sửa chữa
2.1 Hồ Kinh Môn Huyện Gio Linh
2.2 Hồ Hà Huyện Vĩnh Linh
2.3 TB Phú Tài 1 Huyện Triệu Phong
2.4 TB Gia độ Huyện Triệu Phong
2.5 Hồ Hóp Huyện Hải Lăng
2.6 Hồ Khe Râm 1 Huyện Cam Lộ
2.7 Hồ Lìa Huyện Hướng Hóa
2.8 Tân Độ Huyện Hướng Hóa
2.9 Khe Sanh Huyện Hướng Hóa
2.10 Đập dâng Xa Kia Huyện Hướng Hóa
2.11 Đập dâng Khe Hiên Huyện Đakrông
2.12 Và các công trình hư hỏng phát sinh mới Toàn tỉnh
II GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
1 Xây dựng mới

1.1 Hồ Khe Trai Huyện Gio Linh
1.2 Hồ Bái An Huyện Gio Linh
1.3 Hồ Tân Bích Huyện Gio Linh
1.4 Hồ Đào Xuyên Huyện Gio Linh
1.5 TB Lâm Xuân Huyện Gio Linh
1.6 TB Tân Yên Huyện Gio Linh
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
XÂY DỰNG

1.7 Hồ Làng Cam Huyện Vĩnh Linh
1.8 Hồ Vĩnh Hà I Huyện Vĩnh Linh
1.9 Hồ Vĩnh Hà II Huyện Vĩnh Linh
1.10 Hồ Thủy Tú Huyện Vĩnh Linh
1.11 Hồ Mỹ Duyệt Huyện Vĩnh Linh
1.12 Hồ Phó Hùng Huyện Vĩnh Linh
1.13 Hồ Phú Thị Huyện Vĩnh Linh
1.14 Hồ Mỹ Hội Huyện Vĩnh Linh
1.15 Hồ Thủy Trung Huyện Vĩnh Linh
1.16 Hồ Thủy Cần 1 Huyện Vĩnh Linh
1.17 Hồ Thủy Cần 2 Huyện Vĩnh Linh
1.18 Hồ Thủy Cần 3 Huyện Vĩnh Linh
1.19 Hồ Bến Đá Huyện Hải Lăng
1.20 TB An Thơ Huyện Hải Lăng
1.21 TB Thôn Mỹ Huyện Hải Lăng
1.22 TB Cửu Đức Huyện Cam Lộ
1.23 TB Cam Chính Huyện Cam Lộ
1.24 Hồ Tà Cơn Huyện Hướng Hóa
1.25 Hồ Ba Lũ Huyện Hướng Hóa
1.26 Hồ Làng Giun Huyện Hướng Hóa
1.27 Hồ Tà Túc Huyện Hướng Hóa
1.28 Hồ Pê Rang Huyện Hướng Hóa
1.29 Hồ Hướng Hóa Huyện Hướng Hóa
1.30 Hồ Tân Thuận Huyện Hướng Hóa
1.31 Hồ Tân Long Huyện Hướng Hóa
1.32 Đập Làng An Huyện Đakrông
1.33 Hồ Đá Bông Huyện Đakrông
1.34 Hồ Tiên Hiên Huyện Đakrông
1.35 Hồ Khe Mèo Huyện Đakrông
1.36 TB Quan Thuế Huyện Đakrông
1.37 Hồ Làng Hay Huyện Đakrông
1.38 Đập Tà Long 3 Huyện Đakrông
1.39 Đập  Làng Ho Huyện Đakrông

2 Nâng cấp, sửa chữa
Các công trình hư hỏng phát sinh mới Toàn tỉnh

B. QUY HOẠCH CÁC CÔNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
XÂY DỰNG

I GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
1 Xây dựng mới

1.1 Kè bờ hữu sông Bến Hải đoạn qua thôn Cát Sơn, 
Xuân Mỹ (đê hữu Bến Hải từ K0÷K2+300) Huyện Gio Linh

1.2 Kè bờ hữu sông Cảnh Hòm đoạn qua thôn Bách 
Lộc xã Trung Hải Huyện Gio Linh
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
XÂY DỰNG

1.3
Kè bảo vệ bờ biển Vĩnh Thái đoạn qua các thôn 
Tân Mạch, Thái Lai, xã Vĩnh Thái (các khu vực sạt 
lở ăn sâu vào thân đê)

Huyện Vĩnh Linh

1.4 Kè bờ tả sông Hồ Xá đoạn qua Khóm Nam Hải - 
chợ Huyện thị trấn Hồ Xá Huyện Vĩnh Linh

1.5 Kè bờ tả sông Bến Hải đoạn thôn Huỳnh Thượng Huyện Vĩnh Linh

1.6 Nạo vét sông Hồ Xá đoạn từ Cầu Bắc Phú đến Cầu 
Điện Huyện Vĩnh Linh

1.7 Kè bờ hữu sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Đâu 
Kênh xã Triệu Long Huyện Triệu Phong

1.8 Kè bờ tả sông Ô Giang đoạn qua xã Hải Sơn, Hải 
Trường Huyện Hải Lăng

1.9 Nạo vét sông Ô Giang Huyện Hải Lăng

1.10 Kè bờ hữu sông Thạch Hãn đoạn qua Phường 1, 
Phường 3 Thị xã Quảng Trị

1.11 Kè bờ hữu sông Thạch Hãn đoạn từ đập Trẩm về 
cầu Thạch Hãn Thị xã Quảng Trị

1.12 Kè bờ tả sông Thạch Hãn đoạn từ đập Trẩm về cầu 
Thạch Hãn Thị xã Quảng Trị

1.13 Kè bờ tả sông Thạch Hãn đoạn từ hợp lưu sông 
Vĩnh Phước đến đoạn hợp lưu sông Hiếu Thành phố Đông Hà

1.14 Kè bờ tả sông Vĩnh Phước đoạn thượng lưu cầu 
Lai Phước Thành phố Đông Hà

1.15 Kè bờ tả, hữu suối Sòng đoạn hói Sòng - tràn Đại 
Độ 1, phường Đông Giang Thành phố Đông Hà

1.16 Kè bờ hữu Sông Hiếu đoạn qua thôn Hậu Viên thị 
trấn Cam Lộ Huyện Cam Lộ

1.17 Bờ hữu sông Sê Pôn đoạn qua thị trấn Lao Bảo Huyện Hướng Hóa
1.18 Kè bờ hữu sông Đakrông Huyện Đakrong
1.19 Kè bờ tả, hữu đoạn qua xã Húc Nghì Huyện Đakrong
1.20 Các điểm sạt lở phát sinh mới Toàn tỉnh

2 Nâng cấp, sửa chữa
Các công trình hư hỏng phát sinh mới Toàn tỉnh

II GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
1 Xây dựng mới

1.1 Kè bờ biển đoạn qua xã Vĩnh Thái (các khu vực 
sạt lở còn lại trên tuyến) Huyện Vĩnh Linh

1.2 Kè bờ tả sông Vĩnh Định đoạn qua xã Triệu Tài, 
Triệu Trung Huyện Triệu Phong

1.3 Kè bờ tả sông Mai Lĩnh đoạn qua xã Hải Định 
(tuyến đê từ Mai Lĩnh từ K0+300÷K0+650) Huyện Hải Lăng

1.4
Kè bờ tả, hữu sông Thác Ma đoạn Hải Sơn, Hải 
Chánh (thôn Xuân Lộc, Mỹ Chánh, xã Hải Chánh; 
thôn Thượng Điền, xã Hải Sơn)

Huyện Hải Lăng

1.5 Kè bờ tả sông Nhùng đoạn qua thôn Xuân Lâm Huyện Hải Lăng
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STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
XÂY DỰNG

1.6 Kè bờ hữu sông Nhùng đoạn qua thôn Mai Đàn Huyện Hải Lăng
1.7 Nạo nét Sông Tân Vĩnh Định Huyện Hải Lăng
1.8 Nạo vét Sông Cựu Vĩnh Định Huyện Hải Lăng
1.9 Nạo nét Sông Mai Lĩnh Huyện Hải Lăng

1.10 Kè bờ tả sông Thạch Hãn đoạn qua phường An 
Đôn Thị xã Quảng Trị

1.11 Kè bờ hữu sông Vĩnh Định đoạn hạ lưu tràn An 
Tiêm đến cầu Ba Bến Thị xã Quảng Trị

1.12 Kè bờ hữu sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Như Lệ Thị xã Quảng Trị

1.13 Kè bờ tả sông Vĩnh Phước đoạn cầu Lai Phước - 
đập ngăn mặn Vĩnh Phước Thành phố Đông Hà

1.14 Kè bờ tả sông Vĩnh Phước đoạn từ đập ngăn mặn 
Vĩnh Phước - hợp lưu sông Thạch Hãn Thành phố Đông Hà

1.15 Kè bờ hữu sông Hiếu đoạn qua KP3, 4, 5 - Phường 
4 Thành phố Đông Hà

1.16 Bờ tả sông Hiếu đoạn qua KP9 - Phường Đông 
Giang Thành phố Đông Hà

1.17 Bờ hữu suối Trúc Kinh đoạn khu phố 8 phường 
Đông Giang Thành phố Đông Hà

1.18 Nạo vét suối Sòng Thành phố Đông Hà

1.19 Kè bờ hữu sông Hiếu đoạn qua thôn Bích Giang 
xã Cam Hiếu Huyện Cam Lộ

1.20 Kè bờ tả, hữu sông Hiếu đoạn thượng lưu cầu Duồi 
qua xã Cam Tuyền và thị trấn Cam Lộ Huyện Cam Lộ

1.21 Kè bờ tả Sông Hiếu đoạn qua thôn An Thái xã Cam 
Tuyền Huyện Cam Lộ

1.22 Kè bờ tả Sông Hiếu đoạn hạ lưu cầu Duồi xã Cam 
Thủy Huyện Cam Lộ

1.23 Kè bờ tả sông Hiếu đoạn qua thôn Lâm Lang xã 
Cam Thủy Huyện Cam Lộ

1.24 Bờ hữu sông Sê Pôn đoạn qua xã Tân Long Huyện Hướng Hóa
1.25 Bờ hữu sông Sê Pôn đoạn qua thôn Bích La Đông Huyện Hướng Hóa
1.26 Kè bờ tả đoạn thị trấn Krông Klang Huyện Đakrong
1.27 Kè bờ tả, hữu sông Đakrông đoạn qua xã A Ngo Huyện Đakrong
1.28 Kè bờ tả, hữu đoạn qua xã Mò Ó Huyện Đakrong
1.29 Kè bờ tả, hữu đoạn qua xã Triệu Nguyên Huyện Đakrong
1.30 Các điểm sạt lở phát sinh mới Toàn tỉnh

2 Nâng cấp, sửa chữa
Các công trình hư hỏng phát sinh mới Toàn tỉnh

Ghi chú: Quy mô, diện tích đất sử dụng, tổng mức đầu tư xây dựng các công 
trình sẽ được tính toán và xác định cụ thể hơn trong từng giai đoạn lập và trình 
duyệt dự án đầu tư.
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